
1 1 Lê Thị Dáp Giáo viên mầm non 44 5 49

2 2 Nguyễn Thị Thu Dưa Giáo viên mầm non 48 5 53

3 3 Đoàn Thị Thu Hà Giáo viên mầm non 63 63

4 4 Ngô Thị Hạnh Giáo viên mầm non 88 88

5 5 Phan Thị Hảo Giáo viên mầm non 78 78

6 6 Hồ Thị Hiệp Giáo viên mầm non 78 5 83

7 7 BLúp Thị Hon Giáo viên mầm non 82 5 87

8 8 Hồ Thị Hơn Giáo viên mầm non 38.5 5 43.5

9 9 Lê Thị Hương Giáo viên mầm non 85 5 90

10 10 Nguyễn Thị Thanh Huyền Giáo viên mầm non 89.5 89.5

11 11 Hồ Thị Lài Giáo viên mầm non 80 5 85

12 12 Hồ Thị Liếp Giáo viên mầm non 73 5 78

13 13 Hồ Văn Lợi Giáo viên mầm non 71 5 76

14 14 Ngô Thị Nga Giáo viên mầm non 95 95

15 15 Lê Thị Nghiêm Giáo viên mầm non 78.5 5 83.5

16 16 Trần Thị Nguyệt Giáo viên mầm non 85 85

17 17 Hồ Thị Phương Nhi Giáo viên mầm non 72 72

18 18 Trần Thị Nu Giáo viên mầm non 45 5 50

(Kèm theo Thông báo số     140    /TB-UBND ngày 21/9/2020 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới)

TT SBD Họ và tên Ghi chú

KẾT QUẢ ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2020

Vị trí dự tuyển

Điểm phỏng 

vấn 

vòng 2

Điểm ưu 

tiên
Tổng điểm



19 19 Lê Thị Thanh Nữ Giáo viên mầm non 70 5 75

20 20 Nguyễn Thị Phương Giáo viên mầm non 50 5 55

21 21 Nguyễn Thị Quên Giáo viên mầm non 85 5 90

22 22 Ngọc Thị Quý Giáo viên mầm non 85 5 90

23 23 Hồ Thị Sen Giáo viên mầm non 76 5 81

24 24 Hồ Thị Tăng Giáo viên mầm non 76 5 81

25 25 Dương Thị Phương Thảo Giáo viên mầm non 60 60

26 26 Hồ Thị Thếu Giáo viên mầm non 86 5 91

27 27 Nguyễn Thị Thơm Giáo viên mầm non 85.5 5 90.5

28 28 Lê Thị Tiên Giáo viên mầm non 65 5 70

29 29 Hồ Thị Trầm Giáo viên mầm non 60 5 65

30 30 Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên mầm non 84 5 89

31 31 Đoàn Thị Thùy Trang Giáo viên mầm non 0 0 Vắng

32 32 Trần Thị Việt Trinh Giáo viên mầm non 84 84

33 33 Hồ Thị Tuổi Giáo viên mầm non 85.5 5 90.5

34 34 Trần Thị Vân Anh Nhân viên thiết bị 89.5 89.5

35 35 Hồ Thị Dách Nhân viên thiết bị 85 5 90

36 36 Đặng Thị Thanh Đào Nhân viên thiết bị 80 80

37 37 Nguyễn Thị Năm Nhân viên thiết bị 85 85

38 38 Hồ Ngọc Vằng Nhân viên thiết bị 90 5 95

39 39 Lê Thị Diệu An Giáo viên ngữ văn 61.75 5 66.75

40 40 Hồ Thị Mai Anh Giáo viên ngữ văn 0 0 0 Vắng

41 41 Nguyễn Quang Giang Giáo viên ngữ văn 38.5 5 43.5

42 42 Nguyễn Thị Khánh Huyền Giáo viên ngữ văn 92.5 92.5

43 43 Nguyễn Thị Ngoại Giáo viên ngữ văn 0 0 0 Vắng



44 44 Lưu Bảo Ngọc Giáo viên ngữ văn 93 93

45 45 Hồ Thị Nhô Giáo viên ngữ văn 35.5 5 40.5

46 46 Nguyễn Thị Ny Ny Giáo viên ngữ văn 84.75 5 89.75

47 47 Nguyễn Thị Hoài Phương Giáo viên ngữ văn 83.25 83.25

48 48 Lê Thị Thanh Tâm Giáo viên ngữ văn 0 0 0 Vắng

49 49 Phạm Thị Thấm Giáo viên ngữ văn 77 77

50 50 Lê Thị Hoài Thanh Giáo viên ngữ văn 94.5 5 99.5

51 51 Trần Thị Thương Thảo Giáo viên ngữ văn 84 84

52 52 Nguyễn Thị Thủy Tiên Giáo viên ngữ văn 85.5 5 90.5

53 53 Phạm Thị Tiến Giáo viên ngữ văn 86.5 86.5

54 54 Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên ngữ văn 76.5 5 81.5

Ghi chú: Có 04 thí sinh vắng mặt không tham gia phỏng vấn.

Danh sách gồm 54 người./. CHỦ TỊCH
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